
KỸ THUẬT SINH SẢN NHÂN TẠO
-Chọn cá bố mẹ cho đẻ
-Tiêm kích dục tố cho cá bố mẹ
-Phán đoán thời gian rụng trứng, vuốt trứng và thụ tinh nhân tạo
-Ấp trứng và ương nuôi cá bột lên cá hương, cá giống
*KỸ THUẬT CHO CÁ ĐẺ
-Đàn cá bố mẹ trong ao nuôi vỗ thường phát dục không đều, vì vậy khi cho đẻ phải tuyển chọn kỹ để đạt hiệu quả kinh tế.
-Ngừng cho cá ăn trước 1 - 2 ngày
-Chọn cá cái: Thường chọn những con cá có bụng to vừa, mềm, lỗ sinh dục nở có màu phớt hồng
-Sử dụng que thăm trứng để kiểm tra nếu trứng tròn, căng, bóng kích thước tương đối đồng đều khi di nhẹ trứng rời không vón cục không có các cục chất nhày là trứng đã đạt giai đoạn IV.
 *Chọn cá bố mẹ cho đẻ:
- Chọn những cá khỏe mạnh, bơi nhanh nhẹn.
- Quan sát bên ngoài:
- Cá cái thấy bụng to, sờ thấy mềm, lỗ sinh dục sưng hồng.
KỸ THUẬT CHỌN CÁ BỐ MẸ CHO ĐẺ 
-Dung dịch kiểm tra trứng: cồn  85% + formalin 10% + Acetic 5% hoặc cồn  nếu thấy khoảng 60-70% nhân chứng lệch tâm
-Chọn cá đực: Nên chọn những con khoẻ mạnh, không bệnh tật, vuốt nhẹ nhàng vào bụng phía gần hậu môn nếu thấy có sẹ chảy ra màu trắng đặc sánh dễ tan trong nước
-Cá đực có lỗ niệu sinh dục hơi lồi, khi vuốt nhẹ hai bên lườn bụng đến gần hậu môn thì thấy tinh dịch (sẹ) trắng như sữa chảy ra.
-Với cá tra, các hạt trứng đều, rời, căng tròn, màu vàng nhạt hoặc trắng nhạt..
-Cá cái ba sa cũng có các hạt trứng đều, rời, ít mạch máu.



*TIÊM KÍCH DỤC TỐ 
-Tùy loại kích dục tố dùng
-Nhiệt độ nước
-Dự định thời gian cá đẻ
-Số lần tiêm kích dục tố
-Khoảng cách giữa 2 lần tiêm
*PHÁN ĐOÁN THỜI GIAN RỤNG TRỨNG 
-Tính toán để cá đẻ vào thời điểm thích hợp, nhằm nâng cao tỷ lệ thụ tinh.
-Nếu Tº nước cao 28 - 32 ºC thì nên tiêm để cá đẻ vào nửa đêm về sáng, nếu Tº nước thấp 18 - 22 ºC thì nên tiêm để cá đẻ vào 2 - 3 giờ chiều.
-Thời gian hiệu ứng của thuốc phụ thuộc vào To nước, T º nước cao cá đẻ càng sớm 
	
	Cá tra
	Cá basa

	HCG
	+ cá cái liều tiêm sơ bộ 300 – 500 UI/kg

+ cá đực 300UI/kg
	+ cá cái, liều tiêm sơ bộ 500 UI/kg
+ cá đực liều dùng bằng 1/3-1/2 của cá cái.


	Não thùy thể
	+ cá cái, liều sơ b ộ 0,5mg/kg
+ cá đực 0,5mg/kg
	

	HCG + não thùy
	+ cá cái liều tiêm sơ b ộ 300-500UI hoặc 0,5 mg não thùy/kg
+cá đực liều lượng bằng 1/3-1/2 của cá cái.

	+ cá cái liều tiêm sơ b ộ 500UI/kg hoặc 0,5 mg não thùy/kg
+ cá đực liều lượng bằng 1/3-1/2 của cá cái.


- Thời gian hiệu ứng thuốc : sau 8-12 giờ liều tiêm quyết định thì trứng rụng.
-  Vị trí tiêm : tiêm ở gốc vây ngực, ở cơ lưng hoặc ở xoang bụng.
Các loại chất kích thích sinh sản và kích dục tố
+HCG Trung quốc sản xuất (trái) và Vi ệt nam sản xuất (ph i)
+LH-RHa Trung qu ốc s ản xu ất (trái) và não thùy bảo quản trong Aceton (phải)
*Vuốt trứng và thụ tinh nhân tạo
- Khi sinh sản nhân t ạo dùng phương pháp vuốt trứng và thụ tinh khô.
- Trước khi tiến hành vuốt trứng phải gây mê.
- Thao tác vuốt trứng nhẹ nhàng và khẩn trương.
- Cá vuốt trứng xong phải lập tức ngâm vào nước sạch sau kho ảng 3-4 phút thì tỉnh lại.
- Sau khi trứng đã vuốt xong, vuốt tinh dịch cá đực tưới trực tiếp lên trứng.
- Dùng lông gà khô trộn đều trứng  ới tinh dịch để trứng họat hóa và thụ tinh.
- Sau đó đổ dung dịch khử dính vào để khử tính dính của trứng.
Ki ểm tra cá trước khi vu ốt trứng

dung dịch nước dứa khử dính trứng cá chép,Talin


*ẤP TRỨNG NHÂN TẠO
-Ấp trong bình vây thủy tinh, nhựa trong suốt có thể tích 5-10 lít hoặc bình vây composite 600-1000 lít,
-Mật độ ấp:
+ cá tra 20.000-30.000 trứng/lít.
+ cá ba sa 500 trứng/lít.
-Thường xuyên chú ý điều chỉnh lưu lượng nước chảy vào bể vòng hoặc bình vây cho quá trình phát triển phôi.
-Th ời gian ấp:
 + cá tra là 22-24 gi ờ.
+ cá ba sa là 30-33 gi ờ.
-Khi cá bắt đầu nở, cần tăng lưu lượng nước qua bể ấp đẩy nhanh vỏ trứng và các chất thải ra ngòai.
-Theo dõi khi cá đã nở hết phải vớt giá thể đi.

*ẤP TRỨNG CÁ TRONG BÌNH  JAR/BỂ VÒNG 
Quản lý và thu cá bột
-Cá tra giai đọan cá bột thì cá tra thể hiện tính dữ.
-Trong bể ấp do không có thức ăn phù hợp nên xảy ra tình trạng cá tra bột ăn thịt lẫn nhau.
-Cá ba sa không có hiện tượng cá bột ăn thịt lẫn nhau.
-Sau khi hết noãn hoàng chúng cũng thích ăn các loài động vật có kích thước nhỏ.
-Khi thu cá bột, cho nước chảy nhẹ hơn, dùng vợt vải mềm để vớt cá.
Ấp trứng cá
-Ấp trứng bằng bể vòng. Trứng cá trôi nổi có thể ấp với mật độ 1 - 1, 5 triệu trứng/1m3 nước.
-Nguồn nước cung cấp cho bể ấp phải là nguồn nước sạch không có độc tố, pH trung tính, nước trước khi vào bể ấp phải được lọc bằng lưới lọc phù du để ngăn không cho động vật phù du, tôm cá vào bể phá hoại trứng và cá bột.
-Điều chỉnh lưu tốc nước chảy 0,15 - 0,20 m/s.
SỐ LƯỢNG CÁ BỘT/ 100 ML  (1 CHÉN HOA HỒNG) 
Theo quy ước đong đếm của các trại sản xuất hiện nay thì số lượng cá bột (đong tương đối khô) trong 100ml (hoặc chén hoa hồng) là:
-Cá trắm cỏ: 4 vạn con
-Trôi ấn: 6 vạn con
-Mè hoa: 5 vạn con
-Mrigal : 5 vạn con
-Mè trắng : 4 vạn con
-Chép : 4 vạn con
ẤP TRỨNG CÁ 
-Mật độ ấp: 1 vạn con/lít
-Điều chỉnh lưu tốc
-Vệ sinh mạng tràn

CHĂM SÓC CÁ BỘT 
-Khi cá tiêu h ết noãn hoàng có thể cho cá ăn 1 quả trứng/triệu bột/ngày.
- Sau khi nở 3 – 4 ngày có thể chuyển cá ra ao ương lên cá hương, cá giống.
